
 

Các dung dịch thuốc tẩy trùng dùng trong nhà (thuốc tẩy 5.25%) 

Disinfection solutions using household bleach (5.25% bleach): 
 

Thuốc tẩy trùng mức độ thấp 
100 PPM* 

(pha thuốc tẩy trong nước, tỷ lệ 1:500 ) 

Thuốc tẩy trùng mức độ vừa 
1000 PPM* 

(pha thuốc tẩy trong nước, tỷ lệ 1:50 ) 

Thuốc tẩy trùng mức độ cao 
5000 PPM* 

(pha thuốc tẩy trong nước, tỷ lệ 1:10 ) 

Chất khử trùng ở mức độ thấp dùng cho 
các vật đụng chạm vào da lành lặn, hoặc 

các vật dụng thường không đụng vào 
người của khách hàng. 

Dùng cho các việc lau chùi thường lệ 
trong nhà 

 

Chất khử trùng ở mức độ vừa dùng cho 
các vật đụng chạm vào da không lành 
lặn, hoặc các màng nhầy nhưng không 

đâm sâu vào chỗ đó. 

 

 

Chất khử trùng ở mức độ cao dùng cho 
các vật đụng chạm vào da không lành 
lặn, hoặc các màng nhầy nhưng không 
đâm sâu vào chỗ đó, hoặc để lau chùi 

những chỗ chảy máu 

 

Pha trộn 
 

1 thìa súp thuốc tẩy với 10 tách nước  
hay 

 
5ml thuốc tẩy với 2 ½ lít nước 

 

Pha trộn 
 

2 thìa súp thuốc tẩy với 2 tách nước  
hay 

 
10ml thuốc tẩy với 500ml nước 

 
 
 

Pha trộn 
 

1/4 thìa súp thuốc tẩy với 21/4 tách nước  
hay 

 
63ml thuốc tẩy với 562ml nước 

 
 Thời gian tiếp xúc 

10 phút 
Thời gian tiếp xúc 

10 phút 
Thời gian tiếp xúc 

10 phút 

Ghi chú thêm: 
 Phải rửa sạch các vùng hay trang bị bằng xà-phòng và nước trước khi tẩy trùng 
 Mỗi ngày phải pha một dung dịch thuốc tẩy mới. 
 Các chai đựng dung dịch thuốc tẩy phải có dán nhãn. 

 

*Độ đậm đặc phỏng chừng để cho công thức pha trộn được đơn giản. 

Muốn biết thêm chi tiết xin gọi tới Sở Y tế Công cộng vùng Peel tại số 905-799-7700 và xin nói chuyện với một nhân viên kiểm 
tra y tế công cộng.  
 

Phỏng theo tài liệu Infection Prevention and Control Best Practices for Personal Services Settings do Ministry of Health and Long Term Care phát hành, 2009 
 

 

 


